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[bookmark: _Toc204376764]GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Việc hiểu biết cơ bản về các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ trong AS ISO 19650 là rất quan trọng để sử dụng hiệu quả mẫu này. Xem Hướng dẫn BIM Quốc gia của NATSPEC để biết phần giới thiệu về chủ đề này.
1.1 [bookmark: _Toc111731037][bookmark: _Toc111736529][bookmark: _Toc204376765]Mục đích 
· [bookmark: _Hlk101171089]Chuẩn hóa quy trình: Thiết lập các quy trình thống nhất cho việc tạo lập, quản lý, và trao đổi thông tin BIM.
· Tăng cường phối hợp: Thúc đẩy sự cộng tác hiệu quả giữa các bên liên quan thông qua việc sử dụng Môi trường Dữ liệu Chung (CDE).
· Nâng cao chất lượng thông tin: Đảm bảo thông tin dự án chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy.
· Hỗ trợ quản lý dự án: Cung cấp thông tin kịp thời để ra quyết định, kiểm soát tiến độ và chi phí. 
1.2 [bookmark: _Toc204376766]Tiêu chuẩn và tài liệu tham khảo chuẩn mực
Tài liệu này được tham khảo và xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn sau:
· ISO 19650 series: Các nguyên tắc về quản lý thông tin bằng BIM.
· Các Quy định pháp luật Việt Nam: Các nghị định, thông tư của Bộ Xây dựng về áp dụng BIM :
· Tiêu chuẩn VN 14177 – tổ chức và số hóa thông tin về công trình xây  dựng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình  (BIM) – quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa  thông tin công trình
· Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành: Các TCVN liên quan đến thiết kế, thi công.
1.3 [bookmark: _Toc112247888][bookmark: _Toc204376767]Các định nghĩa và từ viết tắt
Một số thuật ngữ và từ viết tắt thường dùng trong tài liệu:

	Từ viết tắt
	Tên tiếng Anh
	Tên tiêng Việt

	BIM
	Building Information Modelling 
	Mô hình hóa thông tin công trình

	BEP
	BIM Execution Plan 
	Kế hoạch triển khai BIM

	EIR
	Exchange Information Requirements 
	Yêu cầu trao đổi thông tin

	AIR
	Asset Information Requirements 
	Yêu cầu thông tin cho tài sản

	MIDP
	Master Information Delivery Plan 
	Kế hoạch giao nộp thông tin tổng thể

	TIDP
	Task Information Delivery Plan 
	Kế hoạch giao thông tin theo nhóm công việc

	CDE
	Common Data Environment 
	Môi trường dữ liệu dùng chung

	LOD
	Level of Development 
	Mức độ Phát triển

	LOI
	Level of Information 
	Mức độ Thông tin

	Omniclass
	The OmniclassTM Construction Classification System
	Hệ thống phân loại xây dựng của Mỹ




1.4 [bookmark: _Toc204376768]Phạm vi áp dụng
· Áp dụng cho tất cả các giai đoạn chính của Dự án: từ thiết kế, thi công đến bàn giao.
· Các đối tượng bắt buộc tuân thủ: Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn (thiết kế, quản lý dự án, giám sát), Nhà thầu thi công chính, và các nhà thầu phụ liên quan trực tiếp đến việc tạo/trao đổi thông tin BIM.


Ví dụ về các tùy chọn – điều chỉnh cách diễn đạt cho phù hợp với dự án:
· [bookmark: _Hlk107669748]Tài liệu PIR này chỉ áp dụng cho các giai đoạn thiết kế của dự án, bao gồm cả việc bàn giao PIM từ nhóm thiết kế sang nhóm thi công.
· Tài liệu PIR này chỉ áp dụng cho các giai đoạn xây dựng của dự án, từ khi bàn giao PIM từ nhóm thiết kế cho nhóm xây dựng cho đến khi bàn giao mô hình từ nhóm xây dựng cho người vận hành tài sản đã hoàn thành.
· Tài liệu PIR này áp dụng cho các giai đoạn thiết kế và xây dựng của dự án, bao gồm cả việc bàn giao PIM từ nhóm thiết kế và xây dựng cho đơn vị vận hành tài sản đã hoàn thành.
Lựa chọn cuối cùng mang lại nhiều cơ hội nhất để nhận ra những lợi ích tiềm năng của BIM.
[bookmark: _Hlk107834582][bookmark: _Hlk101171373]Trạng thái thiết kế
Một mô tả ngắn gọn về điểm phát triển thiết kế đã đạt được tại thời điểm phát hành lời mời thầu (ví dụ: tóm tắt chức năng, thiết kế ý tưởng, thiết kế phác thảo, thiết kế đã phát triển, tài liệu hợp đồng) cũng sẽ cung cấp cho các bên được chỉ định tiềm năng một bức tranh rõ ràng hơn về mức độ thiết kế đã được giải quyết, để họ có thể đánh giá các nguồn lực và rủi ro liên quan đến việc phát triển thiết kế hơn nữa, mà không cần phải suy ra từ các chi tiết chỉ có trong PIR.
Bao gồm bất kỳ thông tin bổ sung nào cung cấp bối cảnh cho PIR, ví dụ như kế hoạch công việc của dự án, chương trình.
[bookmark: _Toc204376769] THÔNG TIN DỰ ÁN

— các điểm quyết định chính của bên chỉ định;
— các nghĩa vụ cung cấp thông tin của riêng bên đó (nếu có);
— bản chất và nội dung của thông tin sẽ được cung cấp tại mỗi điểm quyết định chính; và
— ngày(các ngày) liên quan đến mỗi điểm quyết định chính mà mô hình thông tin sẽ được cung cấp.



1.5 [bookmark: _Toc99021110][bookmark: _Toc204376770][bookmark: _Toc16160245][bookmark: _Hlk15984856]Mô tả dự án
	Tên dự án
	

	Địa chỉ dự án
	

	Nhóm dự án
	

	Loại công trình
	

	Cấp công trình
	

	Chủ đầu tư
	

	Các đơn vị chính
	

	Tiến độ dự kiến
	

	Tóm tắc dự án
	





[bookmark: _Hlk99293268]Chèn mô tả ngắn gọn về dự án bao gồm mục đích của dự án và/hoặc tham khảo các tài liệu mô tả chi tiết hơn.
1.6 [bookmark: _Toc99101177][bookmark: _Toc98843249][bookmark: _Toc204376771]Mục tiêu  thông tin của dự án
Mục tiêu của chủ đầu tư cho dự án được thể hiện trong sau:
Bảng mục tiêu dự án
	[bookmark: _Hlk99300244]Sự ưu tiên
	Mô tả mục tiêu
	Các biện pháp thành công

	Đảm bảo chất lượng:

	
	
	

	
	
	

	Thiết kế:

	
	
	

	Thi công:

	
	
	

	
	
	

	Vận hành & Bảo trì:

	
	
	

	
	
	



1.7 [bookmark: _Toc204376772]Lịch trình bàn giao thông tin


Bảng tiến độ dự án
	Giai đoạn hoặc cột mốc của dự án
	Ngày bắt đầu dự kiến
	Ngày hoàn thành dự kiến

	Lập kế hoạch dự án
	
	

	Tóm tắt thiết kế chức năng
	
	

	Kế hoạch tổng thể
	
	

	Thiết kế ý tưởng
	
	

	Thiết kế sơ đồ
	
	

	Phát triển thiết kế
	
	

	Tài liệu đấu thầu
	
	

	Tài liệu hợp đồng
	
	

	Xây dựng/Chế tạo
	
	

	Vận hành/Bàn giao
	
	

	Đánh giá dự án
	
	







Các biện pháp đánh giá thành công: Có thể định lượng được nếu có thể, ví dụ như giảm số lượng yêu cầu cung cấp thông tin.
Nếu mục tiêu được ghi lại ở nơi khác, bạn có thể xóa bảng và tham chiếu đến tài liệu có liên quan.
Ngoài ra, bảng này có thể được đổi tên thành 'Bảng mục tiêu quản lý dự án' và chỉ được sử dụng để ghi lại các mục tiêu quản lý dự án, ví dụ: giảm thiểu việc phải làm lại, cải thiện sức khỏe và an toàn. Tiêu đề và nội dung điều khoản sẽ phải được sửa đổi cho phù hợp.
[bookmark: _Toc111731043][bookmark: _Toc111736535][bookmark: _Toc204376773] TIÊU CHUẨN -BIỂU MẪU- QUI TRÌNH BIM
1.8 [bookmark: _Toc111731045][bookmark: _Toc111736537][bookmark: _Toc111731046][bookmark: _Toc111736538][bookmark: _Toc111731047][bookmark: _Toc111736539][bookmark: _Toc111731048][bookmark: _Toc111736540][bookmark: _Toc111731049][bookmark: _Toc111736541][bookmark: _Toc107909459][bookmark: _Toc107909998][bookmark: _Toc107909460][bookmark: _Toc107909999][bookmark: _Toc107909461][bookmark: _Toc107910000][bookmark: _Toc204376774]Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng
— trong tổ chức của bên chỉ định,
— giữa bên chỉ định và các bên liên quan bên ngoài,
— giữa bên chỉ định và các nhà điều hành hoặc người bảo trì bên ngoài,
— giữa bên chỉ định dẫn đầu tiềm năng và bên chỉ định,
—  giữa các bên được chỉ định tiềm năng trong cùng một dự án, và
— giữa các dự án phụ thuộc lẫn nhau;
Hệ tọa độ & Cao độ: Thống nhất hệ tọa độ VN2000 và cao độ quốc gia.
Đơn vị: Mét (m), milimét (mm), v.v.
Phân loại: (Nếu có, ví dụ: Uniclass, OmniClass, hoặc phân loại riêng của dự án).
Mức độ Phát triển (LOD/LOI): Xác định rõ LOD/LOI cho từng hạng mục công trình và giai đoạn dự án. (Nên có bảng chi tiết trong phụ lục).
1.9 [bookmark: _Toc204376775]Mẫu biểu và tài liệu tham khảo
Bên chỉ định sẽ thiết lập thông tin tham khảo và tài nguyên dùng chung mà họ dự định chia sẻ với các bên được chỉ định dẫn đầu tiềm năng trong quá trình đấu thầu hoặc chỉ định, sử dụng các tiêu chuẩn dữ liệu mở bất cứ khi nào có thể để tránh trùng lặp công sức và các vấn đề về khả năng tương tác.
Khi thực hiện việc này, bên chỉ định sẽ xem xét:
a) thông tin tài sản hiện có:
— từ bên trong tổ chức của bên chỉ định;
— từ chủ sở hữu tài sản liền kề (công ty tiện ích, v.v.);
— theo giấy phép từ các nhà cung cấp bên ngoài (lập bản đồ và hình ảnh, v.v.); và
— trong các thư viện công cộng và các nguồn hồ sơ lịch sử khác.
b) tài nguyên dùng chung, ví dụ:
— mẫu đầu ra quy trình (kế hoạch thực hiện BIM, kế hoạch cung cấp thông tin chính, v.v.);
— mẫu hộp đựng thông tin (mô hình hình học 2D/3D, tài liệu, v.v.);
— thư viện kiểu (đường, văn bản và đường gạch chéo, v.v.); hoặc
— thư viện đối tượng (ký hiệu 2D, đối tượng 3D, v.v.).
c) các đối tượng thư viện được xác định trong các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.
LƯU Ý Bên chỉ định có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp chuyên gia để thiết lập thông tin tham khảo hoặc các nguồn lực được chia sẻ.

Mẫu BEP chi tiết: Dùng để các nhà thầu lập kế hoạch thực hiện BIM riêng.
Mẫu Yêu cầu Thông tin (RFI) / Vấn đề: Để ghi nhận và theo dõi các vấn đề phát sinh.
Mẫu Báo cáo Tiến độ BIM: Báo cáo định kỳ về tình trạng mô hình và dữ liệu.
(Có thể bao gồm các mẫu checklist kiểm tra chất lượng mô hình đơn giản).


1.10 [bookmark: _Toc204376776]Quy trình phối hợp và trao đổi thông tin BIM
Bên chỉ định sẽ thiết lập bất kỳ phương pháp và quy trình sản xuất thông tin cụ thể nào mà tổ chức của họ yêu cầu trong các phương pháp và quy trình sản xuất thông tin của dự án.
Khi thực hiện việc này, bên chỉ định sẽ xem xét:
a) việc thu thập thông tin tài sản hiện có;
b) việc tạo, xem xét hoặc phê duyệt thông tin mới;
c) bảo mật hoặc phân phối thông tin; và
d) việc cung cấp thông tin cho bên chỉ định.

[bookmark: _Hlk111905774][bookmark: _Hlk100682432]Thiết kế ban đầu: Các bên thiết kế tạo lập mô hình riêng biệt (WIP).
Phối hợp định kỳ: Xuất mô hình/dữ liệu sang định dạng trao đổi (ví dụ: IFC) và tải lên CDE (Shared) để kiểm tra va chạm, phản hồi.
Kiểm tra va chạm: Sử dụng phần mềm chuyên dụng (Navisworks, Solibri...) để phát hiện xung đột và ghi nhận vấn đề.
Giải quyết vấn đề: Các bên liên quan họp bàn, thống nhất giải pháp và cập nhật lại mô hình.
Phê duyệt thiết kế: Sau khi phối hợp và giải quyết va chạm, mô hình/thiết kế được trình Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án phê duyệt và đưa vào trạng thái "Published".
· [bookmark: _Hlk101006942][bookmark: _Hlk101274776]Thêm hoặc xóa hàng cho các thuộc tính trong mỗi danh mục thuộc tính và chỉnh sửa mô tả cho phù hợp với dự án. Sử dụng tên thuộc tính và bộ thuộc tính IFC sẽ cải thiện độ tin cậy của việc trao đổi thông tin.
Thuộc tính tối thiểu được đề xuất cho tất cả các loại đối tượng tài sản:
· ID tài sản : Xem Nhận dạng tài sản .
· Tên tài sản.
· [bookmark: _Hlk107849536]Mã phân loại hoặc danh mục mô tả loại tài sản, thường là từ bảng Yếu tố phân loại, Hệ thống hoặc Sản phẩm, ví dụ: Uniclass 2015, VBIS.
· Tham chiếu vị trí như số tòa nhà, tầng hoặc khu vực (nếu không được nhúng trong ký hiệu ID).
· Hệ thống cha hoặc mã lắp ráp mô tả mối quan hệ 'một phần' giữa các tài sản ( ví dụ: quạt là một phần của hệ thống xả).
Tham khảo Hướng dẫn về yêu cầu thông tin tài sản của ABAB , Phụ lục.
[bookmark: _Toc112162886][bookmark: _Toc112248027][bookmark: _Toc112162887][bookmark: _Toc112248028][bookmark: _Toc112162888][bookmark: _Toc112248029][bookmark: _Toc112162889][bookmark: _Toc112248030][bookmark: _Toc112162890][bookmark: _Toc112248031][bookmark: _Toc111738865][bookmark: _Toc107909811][bookmark: _Toc107910350][bookmark: _Toc107510273][bookmark: _Toc107909812][bookmark: _Toc107910351][bookmark: _Toc107510274][bookmark: _Toc107909813][bookmark: _Toc107910352][bookmark: _Toc107510275][bookmark: _Toc107909814][bookmark: _Toc107910353][bookmark: _Toc107510276][bookmark: _Toc107909815][bookmark: _Toc107910354][bookmark: _Toc107510277][bookmark: _Toc107909816][bookmark: _Toc107910355][bookmark: _Toc107510278][bookmark: _Toc107909817][bookmark: _Toc107910356][bookmark: _Toc107510279][bookmark: _Toc107909818][bookmark: _Toc107910357][bookmark: _Toc107510280][bookmark: _Toc107909819][bookmark: _Toc107910358][bookmark: _Toc107510416][bookmark: _Toc107909955][bookmark: _Toc107910494][bookmark: _Toc107510417][bookmark: _Toc107909956][bookmark: _Toc107910495][bookmark: _Toc107510418][bookmark: _Toc107909957][bookmark: _Toc107910496][bookmark: _Toc107510419][bookmark: _Toc107909958][bookmark: _Toc107910497][bookmark: _Toc107510420][bookmark: _Toc107909959][bookmark: _Toc107910498][bookmark: _Toc107510421][bookmark: _Toc107909960][bookmark: _Toc107910499][bookmark: _Toc107510422][bookmark: _Toc107909961][bookmark: _Toc107910500][bookmark: _Toc107510423][bookmark: _Toc107909962][bookmark: _Toc107910501][bookmark: _Toc107510424][bookmark: _Toc107909963][bookmark: _Toc107910502][bookmark: _Toc107510425][bookmark: _Toc107909964][bookmark: _Toc107910503][bookmark: _Toc107510426][bookmark: _Toc107909965][bookmark: _Toc107910504][bookmark: _Toc107510427][bookmark: _Toc107909966][bookmark: _Toc107910505][bookmark: _Toc101446845][bookmark: _Toc101447715][bookmark: _Toc101446846][bookmark: _Toc101447716][bookmark: _Toc101446848][bookmark: _Toc101447718]

[bookmark: _Toc204376777]TỔ CHỨC CDE VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
1.11 [bookmark: _Toc204376778]Nền tảng và Công cụ CDE
· Nền tảng CDE chính: [Tên nền tảng cụ thể, ví dụ: Autodesk Construction Cloud (ACC), Trimble Connect, Google Drive/SharePoint có cấu trúc được kiểm soát].
· Phần mềm phối hợp/kiểm tra va chạm: [Ví dụ: Autodesk Navisworks Manage, Solibri].
· Phần mềm thiết kế: [Ví dụ: Revit, Tekla Structures, Civil 3D, ArchiCAD...].

1.12 [bookmark: _Toc204376779]Cấu trúc thư mục và phân vùng dữ liệu trong CDE

· [bookmark: _Toc204376780]Quản lý mã hoá, phâ Cấu trúc thư mục logic theo bộ môn và giai đoạn dự án (ví dụ: 01_Arch, 02_Struc, 03_MEP, 04_Coordination, 05_Published).
· Quy tắc đặt tên tệp và thư mục: Ngắn gọn, dễ hiểu, theo quy tắc: [Mã Dự Án]-[Mã Bộ Môn]-[Loại Tài Liệu]-[Số Thứ Tự]-[Phiên Bản].
· Ví dụ: CCTN-AR-MDL-001-V01 (Chung Cư Tên Này - Kiến trúc - Mô hình - số 001 - phiên bản 01).n loại và đặt tên tệp tin
1.13 [bookmark: _Toc204376781]Trách nhiệm và quyền truy cập trong CDE
Chủ đầu tư/Quản lý dự án: Quyền quản trị, xem tất cả, phê duyệt cuối cùng.
Trưởng bộ môn/Điều phối viên BIM: Quyền quản lý thư mục của bộ môn, xem và bình luận các bộ môn khác.
Người thiết kế/Dựng mô hình: Quyền chỉnh sửa trong không gian WIP của mình, xem các mô hình Shared/Published.
Bên giám sát/kiểm tra: Quyền xem và bình luận.
(Ma trận quyền truy cập chi tiết có thể được thể hiện trong Phụ lục).

1.14 [bookmark: _Toc204376782]Quản lý vòng đời thông tin và truy vết

· Work-in-progress (WIP): Không gian làm việc riêng của từng bộ môn/đơn vị.
· Shared (Chia sẻ): Thông tin đã sẵn sàng để phối hợp giữa các bên.
· Published (Công bố): Thông tin đã được phê duyệt chính thức để sử dụng.
· Archived (Lưu trữ): Thông tin cũ hoặc hoàn thành để lưu trữ dài hạn.
· Mọi thông tin trong CDE phải được quản lý phiên bản và có khả năng truy vết lịch sử thay đổi.








[bookmark: _Toc111731121][bookmark: _Toc111736613][bookmark: _Toc112162929][bookmark: _Toc112248070][bookmark: _Toc112162930][bookmark: _Toc112248071][bookmark: _Toc112162931][bookmark: _Toc112248072][bookmark: _Toc112162932][bookmark: _Toc112248073][bookmark: _Toc112162933][bookmark: _Toc112248074][bookmark: _Toc112162934][bookmark: _Toc112248075][bookmark: _Toc112162935][bookmark: _Toc112248076][bookmark: _Toc112162960][bookmark: _Toc112248101][bookmark: _Toc112162964][bookmark: _Toc112248105][bookmark: _Toc112162965][bookmark: _Toc112248106][bookmark: _Toc112162966][bookmark: _Toc112248107][bookmark: _Toc112162967][bookmark: _Toc112248108][bookmark: _Toc112162968][bookmark: _Toc112248109][bookmark: _Toc112162969][bookmark: _Toc112248110][bookmark: _Toc112162970][bookmark: _Toc112248111][bookmark: _Toc112162971][bookmark: _Toc112248112][bookmark: _Toc112162972][bookmark: _Toc112248113][bookmark: _Toc112162973][bookmark: _Toc112248114][bookmark: _Toc112162974][bookmark: _Toc112248115][bookmark: _Toc112162995][bookmark: _Toc112248136][bookmark: _Toc112162999][bookmark: _Toc112248140][bookmark: _Toc112163000][bookmark: _Toc112248141][bookmark: _Toc112163001][bookmark: _Toc112248142][bookmark: _Toc112163002][bookmark: _Toc112248143][bookmark: _Toc112163003][bookmark: _Toc112248144][bookmark: _Toc112163004][bookmark: _Toc112248145][bookmark: _Toc112163005][bookmark: _Toc112248146][bookmark: _Toc112163006][bookmark: _Toc112248147][bookmark: _Toc101446853][bookmark: _Toc101447723][bookmark: _Toc112163007][bookmark: _Toc112248148][bookmark: _Toc112163008][bookmark: _Toc112248149][bookmark: _Toc112163009][bookmark: _Toc112248150][bookmark: _Toc112163038][bookmark: _Toc112248179][bookmark: _Toc112163042][bookmark: _Toc112248183][bookmark: _Toc112163043][bookmark: _Toc112248184][bookmark: _Toc112163044][bookmark: _Toc112248185][bookmark: _Toc112163045][bookmark: _Toc112248186][bookmark: _Toc112163046][bookmark: _Toc112248187][bookmark: _Toc112163047][bookmark: _Toc112248188][bookmark: _Toc112163048][bookmark: _Toc112248189][bookmark: _Toc112163049][bookmark: _Toc112248190][bookmark: _Toc112163050][bookmark: _Toc112248191][bookmark: _Toc112163051][bookmark: _Toc112248192][bookmark: _Toc112163052][bookmark: _Toc112248193][bookmark: _Toc112163053][bookmark: _Toc112248194][bookmark: _Toc112163054][bookmark: _Toc112248195][bookmark: _Toc112163071][bookmark: _Toc112248212][bookmark: _Toc112163075][bookmark: _Toc112248216][bookmark: _Toc112163076][bookmark: _Toc112248217][bookmark: _Toc112163077][bookmark: _Toc112248218][bookmark: _Toc112163078][bookmark: _Toc112248219][bookmark: _Toc112163079][bookmark: _Toc112248220][bookmark: _Toc112163080][bookmark: _Toc112248221][bookmark: _Toc112163081][bookmark: _Toc112248222][bookmark: _Toc107909975][bookmark: _Toc107910514][bookmark: _Toc107909976][bookmark: _Toc107910515][bookmark: _Toc107909977][bookmark: _Toc107910516][bookmark: _Toc107909978][bookmark: _Toc107910517]

[bookmark: _Toc204376783]CHIẾN LƯỢC BÀN GIAO VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN
1.15 [bookmark: _Toc204376784]Mục tiêu bàn giao thông tin
Chiến lược bàn giao thông tin nhằm đảm bảo rằng các dữ liệu được tạo ra trong suốt vòng đời dự án sẽ được chuẩn hoá, tổng hợp và bàn giao một cách đầy đủ – đúng định dạng – đúng thời điểm cho các bên liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư và đơn vị vận hành.
Thông tin bàn giao phải phục vụ cho:
Giai đoạn thi công
Giai đoạn hoàn công và nghiệm thu
Giai đoạn vận hành, bảo trì (FM)
Thông tin nhằm đạt được các mục tiêu sau:
· Đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin (EIR): Đảm bảo tất cả các thông tin được yêu cầu trong Yêu cầu Trao đổi Thông tin (EIR) được cung cấp đầy đủ và chính xác.
· Hỗ trợ các giai đoạn tiếp theo: Cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp cho các bên liên quan ở các giai đoạn thiết kế, thi công, và đặc biệt là giai đoạn vận hành, bảo trì tài sản.
· Đảm bảo chất lượng thông tin bàn giao: Thông tin phải được kiểm tra chất lượng chặt chẽ trước khi bàn giao, đáp ứng các tiêu chuẩn về định dạng, nội dung và mức độ chi tiết.
· Tăng cường khả năng truy vết và sử dụng lại: Đảm bảo thông tin có thể được dễ dàng tìm kiếm, truy vết nguồn gốc và sử dụng lại cho các mục đích khác nhau trong tương lai.
· Tuân thủ pháp luật và quy định: Đảm bảo việc bàn giao và lưu trữ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án và tài sản.

1.16 [bookmark: _Toc204376785]Các loại thông tin cần bàn giao
Dự án sẽ tiến hành bàn giao các loại thông tin chính sau đây:
· Mô hình BIM: Các mô hình 3D chứa thông tin hình học và phi hình học (thuộc tính) của các hạng mục công trình theo từng bộ môn (kiến trúc, kết cấu, MEP, cảnh quan, v.v.).
· Bản vẽ từ mô hình: Các bản vẽ kỹ thuật được xuất từ mô hình BIM (bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, chi tiết, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công).
· Bảng biểu và Báo cáo: Các bảng thống kê khối lượng, thuộc tính, lịch trình, báo cáo tiến độ, báo cáo kiểm tra va chạm, báo cáo chất lượng, v.v., được trích xuất từ mô hình hoặc tổng hợp từ dữ liệu dự án.
Tài liệu liên quan: Các tài liệu phi mô hình như hồ sơ khảo sát, báo cáo địa chất, hồ sơ pháp lý, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì (O&M manuals), catalogue thiết bị, chứng chỉ chất lượng, v.v
1.17 [bookmark: _Toc204376786]Thời điểm và hình thức bàn giao
Các mốc quan trọng cung cấp thông tin dự án bàn
	Mốc giao hàng
	Tuần trước*
	Điểm quyết định quan trọng
	Tuần trước**
	Giai đoạn kết thúc dự án

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* Vài tuần trước thời điểm quyết định quan trọng 	** Vài tuần trước khi kết thúc giai đoạn dự án

1.18 [bookmark: _Toc204376787]Tiêu chuẩn và định dạng thông tin bàn giao
· .

1.19 [bookmark: _Toc204376788]Quy trình phê duyệt trước bàn giao
Trước khi bàn giao, thông tin phải trải qua các bước:
Tự kiểm tra nội bộ bởi bên tạo thông tin
Phối hợp và kiểm duyệt bởi nhóm điều phối BIM
Phê duyệt cuối cùng bởi Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền
Ký nhận bàn giao kèm nhật ký/biên bản điện tử hoặc bản cứng


1.20 [bookmark: _Toc204376789]Lưu trữ và duy trì dữ liệu sau dự án
· Thông tin sau khi bàn giao sẽ được lưu trữ tại:
· Hệ thống CDE, chuyển toàn bộ về quyền quản lý của Chủ đầu tư
· Thiết bị lưu trữ vật lý (theo yêu cầu hợp đồng)
· Thời hạn lưu trữ: Tối thiểu 5–10 năm hoặc theo quy định pháp luật
· Định kỳ kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu (nếu dữ liệu lưu dài hạn)

1.21 [bookmark: _Toc204376790]Trách nhiệm các bên

	Bên liên quan
	Trách nhiệm bàn giao và lưu trữ thông tin

	Bên tạo thông tin
	Cung cấp dữ liệu đúng yêu cầu và định dạng

	Điều phối BIM
	Kiểm tra, hợp nhất và xác nhận thông tin bàn giao

	Chủ đầu tư
	Nhận, lưu trữ và khai thác thông tin sau dự án






[bookmark: _Toc112248235][bookmark: _Toc112248236][bookmark: _Toc112248237][bookmark: _Toc112248238]Bao gồm liên kết đến kho lưu trữ trực tuyến, CDE hoặc mô tả về địa điểm. Lý tưởng nhất là nên thiết lập một CDE hoặc một địa điểm an toàn duy nhất cho các nguồn lực này trước khi mời thầu. Tham khảo AS ISO 19650-2, Điều 5.1.7. Điều này hiệu quả và đáng tin cậy hơn so với việc gửi riêng lẻ cho từng bên được chỉ định tiềm năng.




[bookmark: _Toc112248247]

[bookmark: _Toc204376791]KẾ HOẠCH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
1.22 [bookmark: _Toc204376792]Mục đích của Kế hoạch Trao đổi Thông tin
Đảm bảo mọi thông tin cần thiết được truyền đạt kịp thời, chính xác.
Tối ưu hóa các cuộc họp và kênh liên lạc.
1.23 [bookmark: _Toc204376793]Loại thông tin cần trao đổi
1.24 [bookmark: _Toc204376794]Chu kỳ và thời điểm trao đổi
Họp phối hợp BIM: Hàng tuần/hai tuần một lần (theo lịch cụ thể của dự án).
Cập nhật mô hình/dữ liệu lên CDE (Shared): Định kỳ theo tuần/hai tuần hoặc theo yêu cầu cụ thể.
Báo cáo tiến độ BIM: Hàng tháng.
1.25 [bookmark: _Toc204376795]Trách nhiệm trao đổi thông tin
1.26 [bookmark: _Toc204376796]Công cụ và phương tiện trao đổi
CDE: Kênh chính thức cho mọi thông tin có cấu trúc.
Hệ thống quản lý vấn đề: Để theo dõi và giải quyết xung đột, RFI.
Email: Dùng cho các thông báo và trao đổi nhanh.
Họp trực tiếp/trực tuyến: Để thảo luận, ra quyết định.
1.27 [bookmark: _Toc204376797]Quy trình giải quyết sự cố và thay đổi thông tin
Ghi nhận: Phát hiện vấn đề (ví dụ: va chạm) và ghi nhận vào hệ thống quản lý vấn đề (trên CDE).
Phân công: Chỉ định bên chịu trách nhiệm giải quyết.
Thảo luận & Đề xuất: Các bên liên quan trao đổi để tìm giải pháp.
Phê duyệt: Giải pháp được Chủ đầu tư/QLDA phê duyệt.
Cập nhật: Mô hình/dữ liệu được cập nhật trong CDE.
Đóng vấn đề: Xác nhận vấn đề đã được giải quyết.
1.28 [bookmark: _Toc204376798]Kiểm soát chất lượng thông tin



[bookmark: _Toc204376799]PHỤ LỤC KÈM THEO
· [bookmark: _Toc204376800]Bảng phân quyền truy cập CDE  
· [bookmark: _Toc204376801]Mẫu đặt tên tệp tin theo mã hóa  
· [bookmark: _Toc204376802]Lịch trình trao đổi thông tin  
· [bookmark: _Toc204376803]Ma trận trách nhiệm trao đổi  
Các tài liệu bổ sung cung cấp chi tiết hoặc minh họa.

Phụ lục A: Ma trận Vai trò và Trách nhiệm BIM (RACI Matrix): Chi tiết vai trò của từng bên liên quan đến các nhiệm vụ BIM cụ thể.
Phụ lục B: Quy tắc Đặt tên Tệp và Đối tượng BIM: Chi tiết hóa quy tắc đặt tên.
Phụ lục C: Bảng Yêu cầu LOD/LOI theo giai đoạn và hạng mục: Minh họa mức độ phát triển mong muốn cho các cấu kiện chính.
Phụ lục D: Sơ đồ luồng thông tin CDE: Minh họa trực quan các trạng thái thông tin và quy trình phê duyệt.
Phụ lục E: Biểu mẫu mẫu: Các mẫu biểu như RFI, Kiểm soát chất lượng, Báo cáo tiến độ.
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